	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THƯ VIỆN MUA, BỔ SUNG TỪ 2020
         Hôm nay, ngày 23/06/2021 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Công nghệ thông tin Thư viện mua, bổ sung năm 2020.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 02 ngày (21/06/2021 - 22/06/2021) 
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ thư viện (tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Hiền - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Nga - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Công nghệ thông tin Thư viện mua, bổ sung năm 2020.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Công nghệ thông tin Thư viện mua, bổ sung năm 2020.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau:




DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN MUA NĂM 2020
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	ĐƠN GIÁ
	TỔNG

	1
	Logic mờ và ứng dụng 
	Lê Xuân Vinh
	10
	90,000
	900,000

	2
	Giáo trình xây dựng ứng dụng WEB cho thương mại điện tử trên Netbeans
	Nguyễn Văn Sinh, Trần Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Sang 
	10
	155,000
	1,550,000

	3
	Giáo trình lập trình cơ sở
	Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như 
	10
	127,000
	1,270,000

	4
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
	Nguyễn Đức Nghĩa
	10
	112,000
	1,120,000

	5
	Giáo trình thông tin di động
	Nguyễn Văn Đức
	10
	145,000
	1,450,000

	6
	Soạn bài giảng tương tác với powerpoint-visual basic,quiz builder và adobe flash.
	Phạm Quang Huy, Trần Thanh Thưởng, Trương Minh Trí
	5
	115,000
	575,000

	7
	Lumion  dành cho người tự học 
	 Phạm Quang Hiển, Nguyễn Tấn Kiệt, Trần Quang Minh
	5
	95,000
	475,000

	8
	Creo  2.0 Dành cho người tự học 
	Nguyễn Lê Đăng Hải, Phạm Quang Huy, Nguyễn Thanh Lâm 
	5
	92,000
	460,000

	9
	Solidworks và Rapidform Xor dành cho người tự học
	Trương Minh Trí, Phạm Quang Huy 
	5
	80,000
	400,000

	10
	Tự học Creo bằng hình ảnh
	Phạm Quang Huy, Trương Minh Trí             
	5
	75,000
	375,000

	11
	Photoshop CS6 chuyên đề chỉnh sưả ảnh
	Phạm Quang Hiển, Văn Thị Tư, Phan Hoàng Chi
	5
	74,000
	370,000

	12
	Photoshop-Dành cho người bắt đầu T1 
	Quang Huy, Ánh Tuyết, Quang Hiển
	5
	72,000
	360,000

	13
	Giáo trình cơ sở an toàn thông tin
	Nguyễn Khanh văn
	5
	88,000
	440,000

	14
	GT kỹ thuật lập trình C cơ bản và nâng cao
	Phạm Văn Ất
	5
	145,000
	725,000

	15
	GT kỹ thuật lập trình C ++
	Phạm Văn Ất
	5
	135,000
	675,000

	16
	Graphics 03 - Define the shapes
	Color Me
	5
	169,000
	845,000

	17
	Graphics #04 - Build the Forms
	Color Me
	5
	169,000
	845,000

	18
	Graphics #05 - Explore the space
	Color Me
	5
	159,000
	795,000

	19
	Làm phim với Premiere Pro CC
	Nguyễn Đức Phú, Phạm Quang Huy 
	5
	172,000
	860,000

	20
	Tự học Arduino bằng hình ảnh
	Trương Ngọc Hà, Phạm Quang Huy
	5
	140,000
	700,000

	21
	Lập trình hệ thống nhùng với Raspberry
	Nguyễn Tất Bảo Thiện, Phạm Quang Huy
	5
	158,000
	790,000

	22
	Giáo trình thực hành thiết kế kiến trúc với Vray và Sketchup 
	Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển
	5
	135,000
	675,000

	23
	Lập trình và giám sát mạng truyền thông công nghiệp Scada
	Đỗ Việt Dũng, Đoàn Huỳnh Công Sơn, Nguyễn Hồng Hoanh
	5
	150,000
	750,000

	24
	C # dành cho người bắt đầu
	Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển
	5
	120,000
	600,000

	25
	Lập trình hệ thống thương mại điện tử
	Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển, Trần Tường Thụy
	5
	200,000
	1,000,000

	26
	Lập trình với PLC S7 1500 và RSLOGIX
	Phạm Quang Huy                 
	5
	155,000
	775,000

	27
	Lập trình với C #
	Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển,  Vũ Trọng Luật
	5
	125,000
	625,000

	28
	Lập trình PLC với S7 1200 và S7 1500
	Ngô Văn Thuyên, Phạm Quang Huy
	5
	130,000
	650,000

	29
	Lập trình IoT với Arduino
	Lê Mỹ Hà, Phạm Quang Huy
	5
	150,000
	750,000

	30
	Giáo trình thực hành Excel.
	Phạm Quang Huy               Phạm Phương Hoa 
	5
	135,000
	675,000

	31
	Tin học văn phòng. Tự học Excel bằng hình ảnh (Phiên bản 2019-2016-2013)
	Trần Tường Thụy, Phạm Quang Huấn
	5
	134000
	670,000

	32
	Giáo trình CorelDraw X7, X8 & X9
	Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển
	5
	110,000
	550,000

	33
	Hướng dẫn lập trình quản lý với Microsoft Access
	Huỳnh Tôn Nghĩa
	5
	126,000
	630,000

	34
	Giáo trình thực hành Photoshop                (CC-CS6-CS5)
	Phạm Quang Huy
	5
	120,000
	600,000

	35
	Khai thác , ứng dụng Adobe Flash và VBA trong dạy học số và truyền thông.
	Phạm Quang Huy, Vũ Trọng Luật, Lê Thị Hồng Nhung
	5
	105,000
	525,000

	36
	Điều khiển lập trình và tạo giao diện HMI với Wincc Flexible
	Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy
	5
	104,000
	520,000

	37
	Lập trình điều khiển với Raspberry
	Võ Minh Huân, Phạm Quang Huy
	5
	125,000
	625,000

	38
	Tự học Photoshop CC - Toàn tập
	Phạm Quang Huy
	5
	120,000
	600,000

	39
	Dạy học trực tuyến và soạn sách điện tử với Toolbook Assistant (Kèm CD)
	Phan Long 
	5
	85,000
	425,000

	40
	Dạy học trực tuyến và soạn sách điện tử với  Macromedia Captivate (Kèm CD)
	Phan Long 
	5
	85,000
	425,000

	41
	Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất và kinh doanh bất động sản với 15 biện pháp phòng chống rủi ro trong mua bán bất động sản
	Nguyễn Ngọc Diệp
	1
	480,000
	480,000

	42
	Hacker lược sử
	Steven levy
	10
	299,000
	2,990,000

	43
	Thông tin di động 4G LTE và 5G
	TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng
	5
	268,000
	1,340,000

	44
	Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng ngừa, chống vi phạm trên mạng Internet
	Hoàng Thanh Nam
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Quốc Toàn
	5
	75,000
	375,000

	45
	Tuyên truyền phổ biến và nâng cao bảo đảm an toàn thông tin mạng
	Hoàng Thanh Nam
Nguyễn Tuấn Anh
	5
	75,000
	375,000

	46
	Công nghệ  4G LTE và chiến lược, lộ trình phát triển ở Việt Nam
	PGS, TS Trần Minh Tuấn
	5
	85,000
	425,000

	47
	Đảm bảo chất lượng dịch vụ IP Internet điều kiện giới hạn phân bổ lưu lượng
	TS. Dương Tuấn Anh
	5
	60,000
	300,000

	48
	Thương mại điện tử trong thời đại số
	Thái Thanh Sơn
Thái Thanh  Tùng
	5
	99,000
	495,000

	49
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán - tập 1
	Trần Thông Quế
	5
	95,000
	475,000

	50
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán - tập 2
	Trần Thông Quế
	5
	55,000
	275,000

	51
	Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng Men (MAN-E)
	Nguyễn Phạm Cường
	5
	30,000
	150,000

	52
	Cơ sở dữ liệu quan hệ và ứng dụng
	PGS.TS Nguyễn Bá Tường
	5
	68,000
	340,000

	53
	Kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng cấu trúc (tái bản lần 3)
	TS. Lê Văn Phùng
	5
	60,000
	300,000

	54
	Thiết kế logic số
	TS Đặng Hoài Bắc
Nguyễn Ngọc Minh
	5
	120,000
	600,000

	55
	Truyền hình số di động: Công nghệ thiết bị và dịch vụ
	TS. Nguyễn Quý Sỹ
	5
	39,000
	195,000

	56
	Wimax và kinh doanh wimax
	NXB Thông tin và Truyền thông
	5
	59,000
	295,000

	57
	Thiết bị đầu cuối thông tin
	Vũ Đức Thọ
	10
	28000
	280000

	58
	Bài tập nhập môn lập trình
	Lê Thị Thùy Dương
	30
	88,000
	2,640,000

	59
	Python Crash Course: A Hands-On
	Eric Matthes
	1
	1,651,000
	  1,651,000 

	60
	Data Science from Scratch
	 Joel Grus
	1
	2,650,000
	  2,650,000 

	61
	Internet of Things with the Arduino Yún
	 Macro Schwartz
	1
	1,037,000
	  1,037,000 

	 
	TỔNG
	 
	349
	 
	45,718,000




KINH PHÍ THƯ VIỆN DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2020

	Năm
	Kinh phí (đồng)
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	CSDL điện tử 

	
	
	Số đầu sách/ Số cuốn
	Số đầu tạp chí/ Số cuốn
	Số đầu sách/ Số cuốn
	Số đầu tạp chí/ Số cuốn
	

	2020
	45,718,000
	58/346
	0/0
	3/3
	0/0
	1

	Tổng
	45,718,000
	58/346
	0/0
	3/3
	0/0
	1 CSDL
(45.000.000 đ)



DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2020
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Bài giảng cơ sở xử lý ảnh số
	Trần Mai Hương
	2010
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	2
	Bài giảng hệ quản trị nội dung mã nguồn mở :  Opensource CMS Joomla 3
	Trần Trung Chuyên
	2018
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	3
	Bài giảng phát triển ứng dụng di Động Đa nền tảng
	Trần Trung Chuyên
	2020
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	4
	Bài giảng công nghệ thông tin Địa học Đại cương
	Nguyễn Hoàng Long
	2018
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	5
	Bài giảng cơ sở dữ liệu phân tán
	Trần Mai Hương
	2017
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	6
	Bài giảng hệ quản trị nội dung nguồn mở
	 
	2020
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	7
	Bài giảng phân tích thông tin Địa lý
	Đinh Bảo Ngọc
	2020
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	8
	Bài giảng trực quan hóa dữ liệu
	Nguyễn Thị Mai Dung
	2020
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	9
	Bài giảng mạng máy tính
	 
	2015
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	10
	Bài giảng quản trị hệ thống server 2012
	Diêm Công Hoàng
	2018
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	11
	Bài giảng mô phỏng mạng
	 
	2018
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	12
	Tài liệu hướng dẫn thực tập sản xuất cho chuyên ngành khoa học máy tính ứng dụng
	 
	 
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	13
	Tài liệu hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp cho chuyên ngành khoa học máy tính ứng dụng
	 
	 
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	14
	Tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho chuyên ngành khoa học máy tính ứng dụng
	 
	 
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	15
	Bài giảng lập trình game trên di động
	 
	2018
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	16
	Bài giảng nguyên lý hệ Điều hành
	 
	2013
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	17
	Bài giảng cơ sở dữ liệu nâng cao
	Nguyễn Thị Hữu Phương
	2016
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	18
	Bài giảng Đạo Đức máy tính
	Hoàng AnhĐức
	2014
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	19
	Bài giảng kiểm thử và Đảm bảo chất lượng phần mềm
	Hoàng AnhĐức
	2014
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	20
	Bài giảng tương tác người - máy
	Hoàng AnhĐức
	2014
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	21
	Bài giảng dịch vụ dựa trên Địa Điểm
	Trần Trường Giang
	2020
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	22
	Thực tập tốt nghiệp :  Ngành Công nghệ thông tin
	 
	 
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	23
	Đồ án tốt nghiệp :  Ngành Công nghệ thông tin
	 
	 
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	24
	Bài giảng học máy
	Tạ Quang Chiểu
	2020
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	25
	Bài giảng hệ thống phân tán :  Lưu hành nội bộ
	Vũ Lan Phương
	2020
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	26
	Bài giảng ngôn ngữ lập trình R cho phân tích dữ liệu
	Vũ Lan Phương
	2020
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	27
	Bài giảng Kỹ thuật Hadoop Mapredure
	Phạm Đức Hậu
	2019
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	28
	Bài giảng nhập môn và phân tích dữ liệu lớn
	Tạ Quang Chiểu
	2020
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	29
	Bài giảng hệ cơ sở tri thức
	Bùi Thị Vân Anh
	2020
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	30
	The adventures of an it leader
	Austin, Robert D
	2009
	Harvard Business Review Press
	2

	31
	Logic mờ và ứng dụng 
	Lê Xuân Vinh
	2019
	Xây dựng
	10

	32
	Giáo trình xây dựng ứng dụng WEB cho thương mại điện tử trên Netbeans
	Nguyễn Văn Sinh, Trần Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Sang 
	2020
	Xây dựng
	10

	33
	Giáo trình lập trình cơ sở
	Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như 
	2020
	Xây dựng
	10

	34
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
	Nguyễn Đức Nghĩa
	2020
	Bách khoa
	10

	35
	Giáo trình thông tin di động
	Nguyễn Văn Đức
	2020
	Bách khoa
	10

	36
	Soạn bài giảng tương tác với powerpoint-visual basic,quiz builder và adobe flash.
	Phạm Quang Huy, Trần Thanh Thưởng, Trương Minh Trí
	2016
	Bách khoa
	5

	37
	Lumion  dành cho người tự học 
	 Phạm Quang Hiển, Nguyễn Tấn Kiệt, Trần Quang Minh
	2014
	Từ Điển Bách khoa
	5

	38
	Creo  2.0 Dành cho người tự học 
	Nguyễn Lê Đăng Hải, Phạm Quang Huy, Nguyễn Thanh Lâm 
	2014
	Từ Điển Bách khoa
	5

	39
	Solidworks và Rapidform Xor dành cho người tự học
	Trương Minh Trí, Phạm Quang Huy 
	2013
	Bách khoa Hà Nội
	5

	40
	Tự học Creo bằng hình ảnh
	Phạm Quang Huy, Trương Minh Trí             
	2013
	Từ Điển Bách khoa
	5

	41
	Photoshop CS6 chuyên đề chỉnh sưả ảnh
	Phạm Quang Hiển, Văn Thị Tư, Phan Hoàng Chi
	2013
	Từ Điển Bách khoa
	5

	42
	Photoshop-Dành cho người bắt đầu T1 
	Quang Huy, Ánh Tuyết, Quang Hiển
	2013
	Từ Điển Bách khoa
	5

	43
	Giáo trình cơ sở an toàn thông tin
	Nguyễn Khanh văn
	2019
	Bách khoa
	5

	44
	GT kỹ thuật lập trình C cơ bản và nâng cao
	Phạm Văn Ất
	2017
	Bách khoa
	5

	45
	GT kỹ thuật lập trình C ++
	Phạm Văn Ất
	2017
	Bách khoa
	5

	46
	Graphics 03 - Define the shapes
	Color Me
	2018
	Thanh Niên
	5

	47
	Graphics #04 - Build the Forms
	Color Me
	2018
	Thanh Niên
	5

	48
	Graphics #05 - Explore the space
	Color Me
	2018
	Thanh Niên
	5

	49
	Làm phim với Premiere Pro CC
	Nguyễn Đức Phú, Phạm Quang Huy 
	2020
	Thanh niên
	5

	50
	Tự học Arduino bằng hình ảnh
	Trương Ngọc Hà, Phạm Quang Huy
	2019
	Thanh Niên
	5

	51
	Lập trình hệ thống nhùng với Raspberry
	Nguyễn Tất Bảo Thiện, Phạm Quang Huy
	2019
	Thanh Niên
	5

	52
	Giáo trình thực hành thiết kế kiến trúc với Vray và Sketchup 
	Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển
	2019
	Thanh Niên
	5

	53
	Lập trình và giám sát mạng truyền thông công nghiệp Scada
	Đỗ Việt Dũng, Đoàn Huỳnh Công Sơn, Nguyễn Hồng Hoanh
	2019
	Thanh Niên
	5

	54
	C # dành cho người bắt đầu
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